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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TRANG PHỤC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế,
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Điều trị.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế trang phục y tế thay thế mục 11, phần III của Quy chế bệnh viện đã được ban hành tại Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ, ngày 19 tháng 09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Ytế.

Điều 2. Quy chế trang phục y tế được quy định theo nghề và theo khu vực chuyên môn thống nhất trong toàn quốc và được áp dụng trong tất cả các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước và tư nhân.

Điều 3. Giao cho Vụ trưởng Vụ Điều trị - Bộ Y tế chịu trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy chế trang phục y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông (bà) Chánh văn phòng Bộ Y tế, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Điều trị, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, và Vụ trưởng các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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QUY CHẾ
TRANG PHỤC Y TẾ
Ban hành kèm theo quyết định 2365/2004/QĐ-BYT ngày 08 tháng 7 năm 2004
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Trang phục y tế mang tính truyền thống, đặc trưng ngành nghề y tế, tác động đến chất lượng chuyên môn, mang đậm nét văn hoá và giao tiếp nghề nghiệp. Vì vậy, mọi cán bộ y tế, học sinh và sinh viên y tế làm việc trong các cơ sở khám chữa bệnh phải mặc trang phục y tế đồng bộ đúng theo quy định.

2. Trang phục y tế được quy định theo nghề, theo khu vực chuyên môn và đựơc thống nhất trong toàn quốc.

3. Người bệnh nội trú, người thăm, người nuôi người bệnh và khách đến thăm các bộ phận chuyên môn trong bệnh viện phải mặc trang phục của bệnh viện theo quy định.

4. Trang phục y tế gồm: Mũ, áo, quần hoặc váy đầm, dép sandal hoặc giầy và biển công tác.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
1 Tiêu chí của trang phục y tế

a) Thuận tiện: dễ mặc, dễ cởi khi làm các công việc chuyên môn.

b) Lịch sự: trang nhã, kín đáo, đảm bảo thẩm mỹ, các tư thế làm việc không bị hở cúc hoặc hở khoá.

c) Kiểu dáng đẹp: thiết kế đơn giản, hiện đại, phù hợp với công việc và nghề nghiệp.

d) Nguyên liệu đảm bảo chất lượng: ít nhăn, dễ giặt, dễ là ủi, thấm mồ hôi và phù hợp với khí hậu.

2. Kiểu và mầu sắc trang phục y tế

a) Trang phục cuả Bác sĩ:
- Áo blouse cổ bẻ Danton, kiểu dài tay và ngắn tay, chiều dài áo quá gối 5-10cm, phía trước có 3 túi; phía sau: nam xẻ giữa tới ngang mông, nữ không xẻ.

- Quần âu hai ly, túi chéo, cạp chun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu trắng chung cho các khoa. Riêng Khoa truyền nhiễm mầu hồng.

b) Trang phục của khoa Dược
- Áo blouse cổ lãnh tụ, kiểu dài tay và ngắn tay, chiều dài áo quá gối 5-10cm, phía trước có 3 túi; phía sau: nam xẻ giữa tới ngang mông, nữ không xẻ.

- Quần âu hai ly, túi chéo, cạp chun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu trắng.

c) Trang phục học sinh viên, sinh viên dược 
- Kiểu cách mầu sắc giống như trang phục của cán bộ y tế khoa dược. Ngoài ra, áo có cầu vai màu xanh rộng 4cm.

d) Trang phục điều dưỡng nam
- Áo blouse kiểu dài tay và ngắn tay, cổ tròn có chân hoặc cổ lãnh tụ, cài cúc giữa, chiều dài trên gối 20cm, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.

- Quần âu hai ly, túi chéo, cạp chun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu trắng, chung cho các khoa. Riêng Khoa hồi sức cấp cứu có màu xanh dương, khoa truyền nhiễm mầu hồng.

e) Trang phục điều dưỡng nữ
- Áo blouse kiểu dài tay và ngắn tay, cổ tròn hoặc cổ lãnh tụ, cài cúc giữa, chiều dài áo trên gối 20cm, phía trước có 2 túi đắp, phía sau không xẻ.

- Áo liền váy dài tay hoặc ngắn tay, cổ lãnh tụ, chiều dài quá gối 5-10cm, khoá kéo giữa đến thắt lưng, có dải lưng trang trí hai bên.

- Quần âu 2 ly, túi chéo, cạp chun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu trắng, chung cho các khoa. Riêng Khoa hồi sức cấp cứu mầu xanh dương, khoa truyền nhiễm mầu hồng.

g) Trang phục kỹ thuật viên nam
- Áo blouse kiểu dài tay và ngắn tay, cổ tròn có chân cài bên, chiều dài áotrên gối 20cm, phía trước có 3 túi.

- Quần âu hai ly, túi chéo, cạp chun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu trắng.

h) Trang phục kỹ thuật viên nữ
- Áo blouse kiểu dài tay và ngắn tay, cổ tròn có chân cài bên, chiều dài áo trên gối 20cm, phía trước có 3 túi.

- Quần âu hai ly, túi chéo, cạp thun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu trắng.

i) Trang phục Hộ lý y công nam và nữ
- Áo blouse kiểu dài tay và ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, chiều dài áo trên gối 20cm; phía trước nam có 3 túi nữ có 2 túi.

- Quần âu hai ly, túi chéo, cạp chun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu xanh hoà bình.

k) Trang phục nhân viên dinh dưỡng nam và nữ
- Áo kiểu dài tay và ngắn tay, cổ chữ U, cài cúc bên, chiều dài áo trên gối 20cm; phía trước nam có 3 túi nữ có 2 túi.

- Quần âu hai ly, túi chéo, cạp chun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu trắng.

- Tạp dề không cổ, có hai dây đai, chiều dài ngang gối, phía sau cài một nút.

l) Trang phục sinh viên y nam và nữ
- Kiểu cách, màu sắc giống như trang phục bác sĩ nam, bác sĩ nữ. Ngoài ra, áo có cầu vai màu xanh rộng 4cm.

m) Trang phục học sinh, sinh viên điều dưỡng nam
- Kiều cách mầu sắc giống như điều dưỡng nam. Ngoài ra áo có cầu vai màu xanh rộng 4cm.

n) Trang phục học sinh , sinh viên điều dưỡng nữ
- Kiều cách mầu sắc giống như điều dưỡng nữ. Ngoài ra áo có cầu vai màu xanh rộng 4cm.

o) Trang phục phẫu thuật
- Áo phẫu thuật dài tay, khẩu trang liền cổ, chiều dài quá gối 5-10cm, bo chun tay 6 cm, buộc dây phía sau.

- Áo blouse khoa phẫu thuật, cổ trái tim, chui đầu, chiều dài áo cách gối 20cm.

- Quần âu 2 ly, túi chéo, cạp chun hai bên hông, không có túi sau.

- Mầu xanh cổ vịt.

p) Trang phục người bệnh
- Áo Pyjama kẻ nhỏ, tay dài, cổ Danton, cài cúc giữa, chiều dài áo quá mông cách gối 20cm; phía trước nam có 3 túi nữ có 2 túi.

- Quần lưng chun 2 bên hông, không có túi sau.

- Mầu xanh lam.

q) Trang phục người bệnh nặng
- Áo dài tay, cổ tròn, chiều dài áo quá gối 5cm, cột dây phía sau.

- Mầu sắc: mầu xanh lam

r) Trang phục sản phụ
- Áo cổ tròn, cài cúc giữa, suông, chiều dài quá mông.

- Váy rời, lưng chun chiều dài quá gối 10 cm.

- Áo liền váy cổ tròn cài cúc giữa, thân trước có rút nhúm ở phần eo, chiều dài qúa gối 5-10cm.

- Mầu xanh lam.

s) Trang phục khách đến thăm bệnh viện
- Áo blouse dài tay, cài cúc giữa, cổ bẻ Danton, chiều dài áo quá gối 5-10cm, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông,

- Mầu trắng.

- Đeo biển: khách thăm bệnh viện.

x) Trang phục người nhà người bệnh
- Áo blouse dài tay, cài cúc giữa, cổ tròn, chiều dài áo quá gối 5-10cm, phía trước có 3 túi, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.

- Mầu vàng nhạt.

y) Trang phục nhân viên bảo vệ
- Áo sơ mi ngắn tay về mùa hè, dài tay về mùa đông có nẹp cầu vai, tay lơ vê, 2 túi có nắp .

- Quần kaki 2 ly, có 1 túi sau.

- Mầu: áo mầu ghi, quần mầu xanh tím than.

z) Trang phục nhân viên bảo trì-lái xe.
- Áo buzon ngắn tay về màu hè, dài tay về mùa đông, tay lơ vê, có nẹp cầu vai, 2 túi có nắp.

- Quần kaki 2 ly, có túi sau.

- Mầu: áo và quần mầu xanh đen.

3. Tổ chức thực hiện:

a) Cấp phát trang phục y tế:

- Mọi cán bộ y tế, năm đầu được cấp đồng bộ 4 bộ trang phục y tế ( 2 bộ thu đông và hai bộ xuân hè), những năm sau cấp 02 bộ/năm. Dép sandal hoặc giầy do cá nhân tự trang bị.

b) Sử dụng trang phục y tế

- Mọi cán bộ y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh phải mang trang phục y tế đồng bộ và biển chức danh trong giờ làm việc hành chính và giờ trực.

- Nghiêm cấm mọi cán bộ y tế mang trang phục từ các khu vực vô khuẩn (khoa phẫu thuật) hoặc khu cách ly sang các khu khác.

- Nghiêm cấm mặc trang phục y tế ra ngoài cổng bệnh viện để giải quyết việc riêng.

- Khẩu trang được chỉ định sử dụng trong các trường hợp sau: (1) trong phòng phẫu thuật, thủ thuật, buồng bệnh vô khuẩn; (2) khi tiếp xúc chăm sóc người bệnh có nguy cơ lây bệnh theo đường hô hấp; (3) khi tiếp xúc chăm sóc cho người bệnh có vế thương hở; (4) khi làm các thủ thuật có nguy cơ bắn dịch hoặc máu; (5) khi tiếp xúc chăm sóc người bệnh suy giảm miễn dịch. Khẩu trang phải thay sau mỗi ca làm việc hoặc khi bẩn. Mọi nhân viên khi vào phòng phẫu thuật, khi làm thủ thuật phải mang khẩu trang ngoại khoa và khi có dịch nguy hiểm lây bệnh theo đường hô hấp phải dùng khẩu trang đạt qui chuẩn .

- Mọi cán bộ y tế khi làm việc trong phòng phẩu thuật và phòng kỹ thuật phải đội mũ vô khuẩn.

- Mọi cán bộ y tế trong khi làm việc phải đi dép sandal có quai hậu hoặc đi giầy. Nghiêm cấm đi dép lê ( không có quai hậu)

c) Bảo quản trang phục y tế

- Cán bộ ytế làm việc trong các khu vực vô khuẩn: khoa phẫu thuật, buồng đẻ, khoa Hồi sức cấp cứu... hoặc các khu vực lây nhiễm phải thay giặt quần áo hàng ngày. Cán bộ y tế các khoa khác và người bệnh phải thay giặt trang phục y tế ít nhất 2 lần trong một tuần hoặc ngay khi bẩn.

- Mọi cán bộ y tế có trách nhiệm bảo quản và sử dụng trang phục y tế luôn sạch, đẹp. Không được mặc trang phục nhăn nhúm hoặc cũ, rách, mất cúc, đổi mầu.

- Bệnh viện phải tổ chức giặt toàn bộ đồ vải phẫu thuật, trang phục cho nhân viên, khách đến thăm, người bệnh và người nhà người bệnh.

- Các khoa có tủ đựng trang phục hoặc có giá treo trang phục y tế cho cán bộ y tế.

- Trang phục các khu lây nhiễm phải được giặt riêng.

d) Thời gian thực hiện

- Trang phục y tế được trang bị và sử dụng thống nhất trong toàn ngành, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005 

